ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
MÔN NGỮ VĂN LỚP 8.
YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm; vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lí; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nhưng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

Câu 1:
a. 
- Đoạn văn là lời (suy nghĩ) của nhân vật ông giáo về lão Hạc. (0,5đ).

- Đoạn văn trích trong truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao (0,5đ).

b. 
- Chỉ ra đúng các thán từ, tình thái từ: (0,5điểm).

+ Thán từ: Hỡi ơi.

+ Tình thái từ: ư. 

- Chỉ rõ tác dụng (0,5 điểm).

+ Thán từ “Hỡi ơi” và tình thái từ “ư” bộc lộ cảm xúc ngỡ ngàng đến xót xa, xen chút nghi ngờ khó tin của ông giáo khi nghe tin lão Hạc, một người nông dân đáng kính lại có thể làm những điều xằng bậy như Binh Tư chỉ vì miếng ăn.

Câu 2:
* Hình thức: viết bài văn ngắn (hoặc đoạn văn).

* Nội dung cần đảm bảo:

- Giới thiệu câu văn là cảm xúc của nhân vật bé Hồng trong đoạn trích “Trong lòng mẹ” trích “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng khi em được gặp lại mẹ sau bao ngày xa cách, tủi cực (hoặc giới thiệu khái quát được nội dung chính của câu văn)
- Qua việc miêu tả những cảm nhận cụ thể đến từng giác quan của Hồng khi được sà vào lòng mẹ sau bao nhiêu mong nhớ, câu văn diễn tả niềm vui, hạnh phúc ấm áp đến cực điểm của nhân vật.
- Câu văn sáng bừng lên nét hồn nhiên thơ dại và lấp lánh vẻ đẹp tình mẫu tử . Những tủi cực dồn nén bấy nay dường như bị xua tan, nhường chỗ cho tình mẹ con đậm đà, ấp áp.

- Đánh thức trong lòng người đọc những cảm giác gần gũi mà ấm áp của tình mẫu tử từ những năm tháng ấu thơ đầu đời.

- Cho ta cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ khi được sống bên mẹ, và nhắc nhở chúng ta cần trân trọng tình yêu thương ấy.
* Biểu điểm:

- Điểm 2: Các bài viết đạt những yêu cầu trên, cảm nhận sâu sắc, tinh tế; giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng, không lên gân; không mắc lỗi chính tả và diễn đạt.

- Điểm 1- 1,75: Bài viết đảm bảo yêu cầu cơ bản về nội dung nhưng còn sơ sài, còn mắc những lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt.

- Điểm dưới 1: Các trường hợp còn lại.

Lưu ý - Đây chỉ là gợi ý đáp án. Ng​ười chấm cần vận dụng linh hoạt để phát hiện sự mới mẻ, năng lực sáng tạo, năng khiếu văn ch​ương của học sinh… và cho điểm sát đối t​ượng, chính xác, đánh giá chất lượng thực. Khuyến khích những bài viết có những cảm nhận riêng, giàu sức thuyết phục.
Câu 3:

* Hình thức: bài văn có bố cục ba phần 
* Phương thức biểu đạt: tự sự là chính, có xen miêu tả và biểu cảm phù hợp.

* Nội dung cần đảm bảo:
a. Mở bài: - Giới thiệu về người mẹ hiền thứ hai là ai? 
b. Thân bài:

  
- Cô dạy em lớp mấy? Với em cô có gì đặc biệt.
- Tả đôi nét về hình dáng của cô, những ấn tượng đầu tiên về cô.
- Kể những kỉ niệm về cô, những điều ấm áp cô đã mang đến cho em và lớp học.

c.Kết bài:

- Bộc lộ tình cảm với cô: tình yêu quý, kính trọng, biết ơn.

- Những mong ước và lời hứa.
* Biểu điểm cụ thế:
 Điểm 5- 6: 
- Bài viết đảm bảo các yêu cầu trên, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, có sự sáng tạo.
 Điểm 3 – 4,75: 
- Bài viết đảm bảo các yêu cầu trên, còn mắc một số lỗi chính tả và diễn đạt nhưng không nhiều.

Điểm 2 – 2,75: 
- Đảm bảo yêu cầu về thể loại và bố cục, có thể còn thiếu một vài chi tiết nhỏ, hoặc sắp xếp các sự việc chưa thật hợp lý. Có mắc lỗi chính tả và dùng từ nhưng không nhiều.

Điểm 1- 2:
- Biết làm bài đúng thể loại nhưng ý còn sơ sài. Liên kết chưa chặt chẽ. Thiếu mạch lạc.Chữ viết xấu, còn mắc nhiều lỗi chính tả. Mắc nhiều lỗi câu, lỗi dùng từ.

Điểm 0 : Không hiểu đề, sai lạc cả về nội dung và phương pháp.
Lưu ý 
- Đây chỉ là gợi ý đáp án. Ng​ười chấm cần vận dụng linh hoạt để phát hiện sự mới mẻ, năng lực sáng tạo, năng khiếu văn ch​ương của học sinh… và cho điểm sát đối t​ượng, chính xác, đánh giá chất lượng thực.. 
